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Tóm tắt
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài muốn đầu tư và kinh doanh. Song song với đó, hệ thống pháp luật thuế cũng được điều chỉnh để phù hợp với các cam kết quốc tế và đảm bảo công bằng trong quản lý thuế. Mới đây, Bộ Tài chính đã công bố Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật, trong đó đưa ra những quy định cụ thể về cách xác định và áp dụng thuế GTGT đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm tăng cường tính minh bạch, đồng bộ và thuận lợi cho các bên liên quan. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết các quy định mới, bối cảnh pháp lý, và những tác động thực tiễn đối với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế tại Việt Nam.

	Từ khoá: Thuế GTGT, Luật thuế GTGT, …

Khái quát về thuế GTGT
Thuế giá trị gia tăng (GTGT) có tên viết tắt là VAT từ cụm từ tiếng Anh Value Added Tax: thuế giá trị gia tăng. Thuế GTGT có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng vào năm 1954. Khai sinh từ nước Pháp, thuế GTGT đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Ngày nay, các quốc gia thuộc khối Liên minh Châu Âu, châu Phi, châu Mỹ La Tinh và một số quốc gia Châu á trong đó có Việt Nam đã chính thức áp dụng thuế GTGT. Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là loại thuế gián thu và tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ quá trình sản xuất, lưu thông cho đến khi tới tay người tiêu dùng; là một trong những loại thuế quan trọng giúp cân bằng ngân sách nhà nước và đóng vai trò lớn trong xây dựng và phát triển đất nước. Thuế giá trị gia tăng có 4 đặc điểm đặc trưng đó là: 
Thứ nhất, thuế GTGT là thuế gián thu vì thuế GTGT do người tiêu dùng cuối cùng chịu. Cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ là người nộp thuế vào ngân sách nhà nước thay cho người tiêu dùng thông qua việc cộng thuế vào giá bán mà người tiêu dùng phải thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ. Vì vậy, thuế GTGT là thuế gián thu. 
Thứ hai, thuế giá trị gia tăng là thuế tiêu dùng nhiều giai đoạn không trùng lặp vì thuế GTGT đánh vào tất cả các giai đoạn luân chuyển từ sản xuất tới lưu thông, tiêu dùng. Ở từng giai đoạn, thuế chỉ tính trên phần giá trị gia tăng của giai đoạn đó, không tính trùng phần GTGT đã tính thuế ở các giai đoạn luân chuyển trước. Xét trên một hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, tổng số thuế GTGT thu được qua tất cả các giai đoạn luân chuyển của hàng hóa, dịch vụ bằng với số thuế tính trên giá bán cho người tiêu dùng cuối cùng. Vì vậy, thuế GTGT là thuế tiêu dùng nhiều giai đoạn không trùng lặp. 
Thứ ba, thuế giá trị gia tăng được đánh thuế theo nguyên tắc điểm đến vì thuế GTGT được áp dụng theo nguyên tắc điểm đến. Thuế GTGT đánh vào hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho mục đích sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nội địa, bất kể hàng hóa dịch vụ đó được tạo ra ở trong nước hay nhập khẩu từ nước ngoài. 
Thứ tư, thuế giá trí gia tăng có phạm vi điều tiết rộng vì thuế GTGT thuộc loại thuế tiêu dùng thông thường, đánh vào hầu hết các hàng hóa, dịch vụ nên thuế GTGT có phạm vi điều tiết rộng. 
Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT bao gồm: Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác; Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác; Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nay là Luật đầu tư); các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam; Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và các đối tượng khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu.
Các loại hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp xem xét thuế GTGT được phân loại làm 3 nhóm đối tượng chính là: Đối tượng chịu thuế GTGT; Đối tượng không chịu thuế; Đối tượng không phải tính, khai, nộp thuế GTGT.
Bối Cảnh Pháp Lý Và Sự Cần Thiết Của Các Quy Định Mới
Thuế GTGT là một trong những loại thuế quan trọng trong hệ thống thuế Việt Nam, được thiết kế để đánh vào giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ trong quá trình sản xuất, lưu thông và tiêu dùng. Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam, việc áp dụng thuế GTGT luôn là một vấn đề phức tạp do sự khác biệt về cơ chế quản lý, chế độ kế toán, và cách thức hoạt động xuyên biên giới. Trước đây, Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 đã cung cấp khung pháp lý cơ bản để hướng dẫn nghĩa vụ thuế GTGT đối với các đối tượng này. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, nền tảng số, và các mô hình kinh doanh mới, các quy định cũ dần bộc lộ những hạn chế, đặc biệt trong việc xác định doanh thu chịu thuế và trách nhiệm nộp thuế thay.
Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, đánh dấu một bước cải cách quan trọng, bổ sung và điều chỉnh nhiều quy định để thích ứng với thực tiễn. Trong đó, khoản 14 Điều 4 của Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT tập trung làm rõ cách tính thuế GTGT đối với Nhà thầu nước ngoài (tổ chức không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) và Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Đồng thời, Dự thảo Thông tư mới kế thừa và bổ sung các quy định từ Thông tư 103/2014/TT-BTC (các Điều 1, 2, 6, và 12), được quy định cụ thể tại Điều 6 của Dự thảo Thông tư, nhằm đảm bảo tính liên tục và phù hợp với xu hướng hiện đại hóa hệ thống thuế.
Đối Tượng Và Phạm Vi Áp Dụng
Theo quy định tại khoản 14 Điều 4 của Dự thảo Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế GTG, đối tượng chịu thuế GTGT bao gồm các tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc cá nhân nước ngoài không cư trú tại Việt Nam cung cấp dịch vụ và có doanh thu phát sinh tại Việt Nam. Điều này áp dụng đặc biệt cho các trường hợp chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, và chứng từ theo quy định pháp luật Việt Nam. Một điểm đáng chú ý là giá tính thuế GTGT trong trường hợp này được xác định dựa trên toàn bộ doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ, bao gồm: Các khoản thuế phải nộp và các chi phí do bên Việt Nam thanh toán thay cho Nhà thầu nước ngoài hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).
Tuy nhiên, quy định này không áp dụng cho các nhà cung cấp nước ngoài thuộc diện quy định tại khoản 4 Điều 4 của Luật Thuế GTGT, tức là các tổ chức kinh doanh thương mại điện tử hoặc dựa trên nền tảng số, vốn đã có hướng dẫn riêng biệt. Điều này cho thấy sự phân biệt rõ ràng giữa các loại hình kinh doanh truyền thống và kinh doanh số, phản ánh nỗ lực của Bộ Tài chính trong việc điều chỉnh chính sách thuế phù hợp với thực tế.
Phương Pháp Tính Thuế GTGT Và Các Trường Hợp Đặc Biệt
Đối với Nhà thầu nước ngoài không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, phương pháp tính thuế GTGT được áp dụng là phương pháp trực tiếp trên doanh thu, thay vì phương pháp khấu trừ thường áp dụng cho các doanh nghiệp trong nước. Cụ thể, thuế GTGT phải nộp được tính bằng công thức:
Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu chịu thuế × Tỷ lệ % thuế GTGT
Tỷ lệ % thuế GTGT phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh, chẳng hạn: Dịch vụ là 5%; Xây dựng là 3%; Thương mại là 1%.
Một điểm mới quan trọng là việc bao gồm cả các chi phí do bên Việt Nam thanh toán thay vào doanh thu chịu thuế. Điều này nhằm tránh tình trạng trốn thuế thông qua việc chuyển giao chi phí, đồng thời đảm bảo rằng toàn bộ giá trị gia tăng phát sinh tại Việt Nam đều được tính toán đầy đủ. Ví dụ, nếu một công ty nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn với doanh thu 1 tỷ đồng, trong đó bên Việt Nam thanh toán thêm 200 triệu đồng chi phí liên quan, thì tổng doanh thu chịu thuế sẽ là 1,2 tỷ đồng, và thuế GTGT sẽ được tính dựa trên con số này với tỷ lệ áp dụng.
Kế Thừa Và Hoàn Thiện Từ Thông Tư 103/2014/TT-BTC
Dự thảo Thông tư mới không xây dựng lại từ đầu mà dựa trên nền tảng của Thông tư 103/2014/TT-BTC, vốn đã được áp dụng ổn định trong hơn một thập kỷ. Các nội dung kế thừa từ Điều 1 (đối tượng chịu thuế), Điều 2 (người nộp thuế), Điều 6 (phương pháp tính thuế), và Điều 12 (quản lý và kiểm tra thuế) được tích hợp vào Điều 6 của Dự thảo Thông tư, với những điều chỉnh để phù hợp với Luật Thuế GTGT 2024. Sự kế thừa này giúp giảm thiểu rủi ro gián đoạn trong thực thi chính sách, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài làm quen với các quy định mới.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng bổ sung các hướng dẫn chi tiết hơn về trách nhiệm của bên Việt Nam trong việc khấu trừ và nộp thay thuế GTGT cho Nhà thầu nước ngoài. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các hợp đồng dịch vụ xuyên biên giới ngày càng phổ biến, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên để tuân thủ pháp luật.
Tác Động Thực Tiễn Đối Với Doanh Nghiệp Nước Ngoài
Các quy định mới mang lại cả cơ hội và thách thức cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam. Về mặt tích cực, sự minh bạch và rõ ràng trong cách tính thuế giúp doanh nghiệp tránh được các tranh chấp thuế với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đối với những nhà thầu chưa quen với chế độ kế toán Việt Nam, việc phải kê khai toàn bộ doanh thu, bao gồm cả chi phí thanh toán thay, có thể làm tăng gánh nặng hành chính.
Ví dụ thực tế: Một công ty xây dựng từ Hàn Quốc ký hợp đồng với một doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện dự án cơ sở hạ tầng trị giá 10 tỷ đồng, trong đó bên Việt Nam thanh toán thêm 1 tỷ đồng chi phí nguyên vật liệu. Theo quy định mới, tổng doanh thu chịu thuế GTGT là 11 tỷ đồng. Nếu áp dụng tỷ lệ 3%, thuế GTGT phải nộp là 330 triệu đồng, và bên Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay số tiền này. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên để đảm bảo tuân thủ.
Thách Thức Và Giải Pháp
Một trong những thách thức lớn nhất là khả năng tuân thủ của các nhà thầu nước ngoài, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ hoặc mới thâm nhập thị trường Việt Nam. Việc chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ có thể dẫn đến rủi ro bị phạt hoặc phải nộp thêm thuế bổ sung. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từ các bên liên quan, bao gồm doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, và cơ quan thuế, trước khi ban hành chính thức Dự thảo Thông tư. Quá trình này nhằm đảm bảo rằng các quy định không chỉ hợp pháp mà còn khả thi trong thực tế.
Ngoài ra, các doanh nghiệp nước ngoài được khuyến khích hợp tác với các đơn vị tư vấn thuế tại Việt Nam để xây dựng hệ thống kế toán phù hợp. Điều này không chỉ giúp tuân thủ pháp luật mà còn tối ưu hóa chi phí thuế thông qua việc khai thác các khoản khấu trừ hợp pháp (nếu áp dụng phương pháp khấu trừ).
Cập Nhật Từ Luật Thuế GTGT 2024 Và Tương Lai
Luật Thuế GTGT 2024, với hiệu lực từ 01/7/2025, mang lại nhiều thay đổi đáng chú ý. Một trong những điểm mới liên quan đến tổ chức, cá nhân nước ngoài là  việc làm rõ trách nhiệm nộp thuế GTGT đối với các nhà cung cấp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử và nền tảng số. Theo khoản 4 Điều 4 của Luật, các tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng cung cấp dịch vụ số (như quảng cáo trực tuyến, phát trực tuyến nội dung, hoặc bán hàng qua sàn thương mại điện tử) cho người dùng tại Việt Nam phải chịu thuế GTGT. Tuy nhiên, do đặc thù của các giao dịch này thường diễn ra trực tuyến và không có sự hiện diện vật lý tại Việt Nam, việc trực tiếp thu thuế từ nhà cung cấp nước ngoài là một bài toán phức tạp. Vì vậy, luật đã quy định cơ chế khấu trừ và nộp thay thông qua các tổ chức trung gian tại Việt Nam, bao gồm: 
- Các sàn thương mại điện tử: Các nền tảng như Shopee, Lazada, hoặc Tiki, vốn là pháp nhân tại Việt Nam, có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế GTGT cho các nhà cung cấp nước ngoài bán hàng trên sàn của họ.
- Cổng thanh toán hoặc ngân hàng: Các tổ chức tài chính tại Việt Nam tham gia xử lý thanh toán cho giao dịch xuyên biên giới phải khấu trừ thuế GTGT từ doanh thu của nhà cung cấp nước ngoài trước khi chuyển khoản.
- Đối tác quảng cáo hoặc đại lý tại Việt Nam: Các công ty quảng cáo hoặc đại lý đại diện cho các nền tảng như Google, Meta (Facebook), hoặc YouTube tại Việt Nam cũng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thay thuế GTGT.
Ví dụ, nếu một doanh nghiệp tại Việt Nam chi 500 triệu đồng để chạy quảng cáo trên Google Ads, Google (với tư cách là nhà cung cấp nước ngoài) sẽ phải chịu thuế GTGT 10%, tương đương 50 triệu đồng. Tuy nhiên, thay vì Google trực tiếp nộp thuế, đối tác quảng cáo của Google tại Việt Nam (thường là công ty quảng cáo được ủy quyền) sẽ khấu trừ 50 triệu đồng từ khoản thanh toán và nộp thay cho Google vào ngân sách nhà nước. Điều này không chỉ đảm bảo nguồn thu thuế mà còn giảm gánh nặng hành chính cho các cơ quan thuế khi phải làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp nước ngoài.
Điều đó bổ sung cho các quy định trong Dự thảo Nghị định và Thông tư, tạo ra một khung pháp lý toàn diện hơn. Ngoài ra, Luật cũng điều chỉnh các trường hợp áp dụng thuế suất 0%, chẳng hạn như dịch vụ xuất khẩu cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và tiêu dùng ngoài Việt Nam. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu nước ngoài tham gia vào các dự án quốc tế, miễn là họ chứng minh được địa điểm tiêu dùng dịch vụ nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Kết Luận 
Các quy định mới về thuế GTGT đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam trong Dự thảo Thông tư và Nghị định là một phần của nỗ lực cải cách hệ thống thuế để phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa. Sự kế thừa từ Thông tư 103/2014/TT-BTC kết hợp với các điều chỉnh mới nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch, và hỗ trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh quốc tế. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao nhất, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp nước ngoài, và các bên liên quan trong quá trình triển khai.
Doanh nghiệp nước ngoài nên chủ động cập nhật thông tin, tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình lấy ý kiến công khai, và chuẩn bị sẵn sàng hệ thống kế toán để tuân thủ các quy định mới. Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia thuế và sự linh hoạt trong chính sách, Việt Nam hứa hẹn tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư quốc tế trong tương lai.
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